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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban PCLB ngày 13 tháng 9 năm 2014

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTVTW: 
1. Tin bão gần biển Đông:

Hồi 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 125,8 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 410 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17

2. Thời tiết ngày và đêm 14/9: 
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/12/9 đến 19h/13/9, các tỉnh trên cả nước rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phù Yên (Sơn La)
	54 mm
	
	Lắc (Đắc Lắc)
	54 mm

	Yên Bái (Yên Bái)
	50 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	54 mm

	Phố Lu (Lào Cai)
	158 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	63 mm

	Vụ Quang (Phú Thọ)
	82 mm
	
	Z30D (Bình Thuận)
	84 mm

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	59 mm
	
	Suối Kết (Bình Thuận)
	110 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/13/9 đến 07h/14/9, một số nơi thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	186 mm
	
	Phù Mỹ (Bình Định)
	63 mm

	Na Hang (Tuyên Quang)
	63 mm
	
	Măng Cảnh (Kon Tum)
	59 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	49 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	42 mm


3. Tổng lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h/10/9 đến 19h/13/9, trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	166 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	199 mm

	Phố Lu (Lào Cai)
	161 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	202 mm

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	162 mm
	
	Suối Kết (Bình Thuận)
	183 mm

	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	280 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	209 mm

	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	152 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	214 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/14/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,0m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,05m. 
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm do chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 7h/15/9 tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,10m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/14/9 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,15m.


2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: Ngày 12/9, do hồ Buôn Kuốp xả lũ, trên sông EaKrông đã xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên là 2,0m. Đỉnh lũ tại trạm Cầu 14: 302,61m (1h/13), trên BĐ3: 0,11m. 


Ngày 13/9, mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/13/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,12m; sông Cả tại Nam Đàn: 2,07m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,15m; sông Đăkbla tại KonTum: 515,97m. 

Dự báo: Ngày 14/9, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận biến đổi chậm; các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, riêng sông EaKrông tại Cầu 14 còn dao động ở mức BĐ2 – BĐ3.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long đang xuống chậm. Mực nước cao nhất ngày 12/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,23m, tại Mỹ Tho: 1,5m (ở mức BĐ2), tại Mỹ Thuận: 1,66m (dưới BĐ2: 0,03m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,83m, tại Cần Thơ: 1,86m (dưới BĐ3: 0,04m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,43m (dưới BĐ3: 0,07m).  

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang lên chậm, lúc 7h/13/9 là 112,08m.
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long xuống chậm theo triều. Đến ngày 17/9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu xuống mức 3,0m; trên sông Hậu tại Châu Đốc xuống mức 2,55m. 
Ngày 14/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục lên chậm và ở mức 112,25m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	13/9
	212,08
	117,14
	1.653
	2.010

	
	7h
	14/9
	212,14
	115,51
	2.166
	926

	Hòa Bình
	7h
	13/9
	115,07
	13,69
	2.780
	2.200

	
	7h
	14/9
	115,14
	13,47
	1.670
	2.010

	Thác Bà
	7h
	13/9
	57,48
	21,96
	265 (QvàoTB
ngày 13/9)
	201 (QraTB
ngày 13/9)

	
	7h
	14/9
	57,49
	20,77
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	13/9
	116,06
	47,00
	220
	0

	
	7h
	14/9
	116,11
	47,00
	360
	0


V. TÌNH HÌNH TẦU THUYỀN, LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN:

Theo Báo cáo số 384/BC-CQTT của Văn phòng thường trực BCHPCLB, TKCN/BĐBP tính đến 16h30’ ngày 13/9/2014, Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và Hải Đoàn 38, 48 đã phối hợp với các địa phương thông báo, hướng dẫn cho 47.936 phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản /215.034 người biết diễn biến và đường đi của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh, cụ thể về tình hình tầu thuyền:

- Hoạt động ở khu vực giữa và Bắc biển đông (bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa) có 171 tàu/2.357 LĐ, trong đó: Quảng Bình: 97 tàu/1.010 LĐ; Đà Nẵng: 20 tàu/ 193 LĐ; Quảng Ngãi: 16 tàu/ 166 LĐ; Bình Định: 37 tàu/972 LĐ; Khánh Hòa: 01 tàu/16 LĐ (đang di chuyển về bờ).

- Neo đậu tại các bến, hoạt động ở khu vực khác 46.518 tàu/210.807 LĐ.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Kiên Trung


PAGE  
3

